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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
1.1 Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh là một

mục tiêu quan trọng của môn toán
GQVĐ có ý nghĩa quan trọng trong giảng dạy toán và đã được đưa vào chương

trình giảng dạy của nhiều nước trên thế giới. Nghiên cứu về mối quan hệ giữa nội
dung môn Toán ở trường phổ thông Việt Nam và các năng lực chung cần hình thành
và phát triển cho HS, Trần Kiều xác định năng lực GQVĐ là một trong 6 năng lực
đặc thù môn toán cần hình thành và phát triển cho HS. Do đó, bồi dưỡng năng lực
GQVĐ là một nhiệm vụ quan trọng trong dạy học Toán ở nhà trường phổ thông nước
ta hiện nay.

1.2 Giải tích là một nội dung có nhiều tiềm năng để bồi dưỡng năng lực giải
quyết vấn đề

Nội dung giải tích chứa đựng nhiều bối cảnh nảy sinh tình huống có vấn đề và
có thể khai thác để bồi dưỡng năng lực GQVĐ.

1.3 Thủ pháp hoạt động nhận thức có vai trò quan trọng đối với HS trong lĩnh
hội kiến thức toán học, cũng như giải quyết các vấn đề đặt ra trong học toán

Polya đã khẳng định dạy chiến thuật (gọi là TPHĐNT) thì phát triển được khả
năng GQVĐ cho HS. Thực tế dạy học Toán, những cách thức tìm hiểu, biến đổi đối
tượng mang tính độc đáo, khéo léo để tìm kiếm giải pháp đúng đắn, tìm kiếm giải
pháp tối ưu giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của toán học, hình thành cho HS cảm xúc
thẩm mỹ, khơi dạy niềm say mê và hứng thú học toán. Những cách thức này có vai
trò như là phương tiện, như là công cụ giúp HS chiếm lĩnh trọn vẹn tri thức toán học
và giải quyết thành công các vấn đề trong học toán. Và những cách thức này được
xem là TPHĐNT.

Trang bị TPHĐNT cho HS trong dạy học giải tích là việc làm cần thiết và có
thể xem là một trong những con đường góp phần hình thành và phát triển năng lực
GQVĐ.

Xuất phát từ những vấn đề trên chúng tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Dạy học
Giải tích ở trường THPT theo hướng bồi dưỡng năng lực GQVĐ thông qua trang
bị một số thủ pháp hoạt động nhận thức cho HS”.

2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
2.1 Một số nghiên cứu về thủ pháp và thủ pháp hoạt động nhận thức
Từ một số nghiên cứu về TPHĐNT cho thấy khi được trang bị TPHĐNT thì

việc nắm bắt vấn đề hiệu quả hơn; TPHĐNT được vận dụng trong quá trình GQVĐ;
TPHĐNT là một công cụ hiệu quả để đưa khái niệm, tri thức và kĩ năng vào GQVĐ;
HS không chỉ cần phải “học” về thủ pháp mà cần có khả năng chọn xem thủ pháp nào
là thích hợp nhất đối trong từng thời điểm của quá trình GQVĐ. Nghiên cứu về trang
bị TPHĐNT để bồi dưỡng năng lực GQVĐ là vấn đề cần thiết.

2.2 Một số nghiên cứu về bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề và về dạy học
giải tích ở trường trung học phổ thông

Từ các nghiên cứu đã có cho thấy chưa có nghiên cứu về dạy học giải tích theo
hướng tiếp cận năng lực, phân tích nội dung giải tích trong chương trình THPT.
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Như vậy, dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực là xu
hướng trong giáo dục Việt Nam hiện nay. Đã có các nghiên cứu thực sự ý nghĩa về
dạy học toán nói chung, dạy học đại số, dạy học hình học nói riêng theo hướng bồi
dưỡng năng lực GQVĐ ở trường THPT. Giải tích là một môn học khó, quan trọng và
có nhiều ứng dụng, cũng đã có các công trình nghiên cứu dạy học giải tích ở trường
THPT, nhưng chưa có nghiên cứu về dạy học giải tích theo định hướng phát triển
năng lực GQVĐ. TPHĐNT được sử dụng trong GQVĐ. Vấn đề nghiên cứu về dạy
học giải tích theo hướng tiếp cận năng lực giải quyết vấn đề thông qua trang bị một
số TPHĐNT vẫn còn bỏ ngỏ, chưa có một công trình nào đề cập đến, vì vậy luận án
sẽ đi nghiên cứu vấn đề này.

3. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu đề xuất các biện pháp trang bị một số TPHĐNT cho HS trong dạy

học giải tích nhằm bồi dưỡng năng lực GQVĐ và góp phần nâng cao hiệu quả dạy
học môn giải tích trong nhà trường THPT.

4. Khách thể, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu
3.1 Khách thể nghiên cứu: Hoạt động dạy học môn Giải tích ở trường THPT.
3.2 Đối tượng nghiên cứu: Một số TPHĐNT trong dạy học toán giải tích để

bồi dưỡng năng lực GQVĐ cho HS THPT.
3.3 Phạm vi nghiên cứu: Nội dung giải tích trong chương trình và sách giáo

khoa THPT.
5. Giả thuyết khoa học
Nếu xác định và trang bị được một số TPHĐNT phù hợp cho HS trong dạy học

giải tích thì sẽ bồi dưỡng được năng lực GQVĐ và góp phần nâng cao chất lượng học
tập môn Giải tích cho HS

6. Nhiệm vụ nghiên cứu
Luận án có nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề sau:
- Làm rõ hoạt động giải quyết vấn đề trong toán học; Làm rõ khái niệm năng

lực GQVĐ; Các thành tố của năng lực GQVĐ; Mối quan hệ giữa hoạt động giải
quyết vấn đề và năng lực giải quyết vấn đề.

- Tổng hợp một số nghiên cứu liên quan đến thủ pháp; Đề xuất quan niệm về
TPHĐNT toán học; Đề xuất một số TPHĐNT toán học cụ thể cần trang bị cho HS.

- Nghiên cứu về nội dung và chương trình môn toán nói chung và giải tích nói
riêng ở THPT.

- Nghiên cứu về thực trạng dạy học giải tích theo hướng trang bị một số
TPHĐNT cho HS ở THPT.

- Đề xuất các biện pháp sư phạm dạy học giải tích theo hướng bồi dưỡng năng
lực GQVĐ cho HS thông qua trang bị một số TPHĐNT.

- Thực nghiệm sư phạm để bước đầu kiểm tra tính khả thi và tính hiệu quả của
các biện pháp sư phạm luận án đề xuất.

7. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu lý luận; Phương pháp điều tra và quan sát; Phương

pháp thực nghiệm sư phạm; Phương pháp thống kê toán học trong khoa học giáo dục;
Phương pháp chuyên gia.

8. Những đóng góp mới của luận án
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8.1. Về mặt lí luận
- Làm rõ những vấn đề về năng lực GQVĐ và các thành tố của năng lực

GQVĐ.
- Góp phần làm sáng tỏ quan niệm về TPHĐNT toán học, một số TPHĐNT cụ

thể trong giải tích. Làm rõ ý tưởng trang bị TPHĐNT và những tình huống cụ thể sử
dụng TPHĐNT.

- Làm rõ đặc điểm của nội dung giải tích ở THPT, cơ hội hình thành và phát
triển năng lực GQVĐ qua dạy học giải tích, mối quan hệ giữa trang bị TPHĐNT và
năng lực GQVĐ trong dạy học giải tích.

- Đề xuất các biện pháp sư phạm làm sáng tỏ cách dạy học nội dung giải tích
theo hướng bồi dưỡng năng lực GQVĐ thông qua trang bị một số TPHĐNT.

8.2. Về mặt thực tiễn
- Chỉ ra một số hạn chế trong dạy học giải tích do GV chưa quan tâm đúng

mức đến trang bị một số TPHĐNT.
- Đưa ra các hướng dẫn sư phạm cụ thể cho việc trang bị một số TPHĐNT

trong dạy học nội dung Giải tích. Cung cấp tài liệu tham khảo cho GV, góp phần
nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán ở trường THPT.

- Góp phần đổi mới phương pháp dạy học môn Toán, chứng minh cho tính khả
thi và tính hiệu quả của dạy học Giải tích theo hướng bồi dưỡng năng lực GQVĐ
thông qua trang bị một số TPHĐNT.

9. Nội dung đưa ra bảo vệ
- Quan niệm về TPHĐNT, các nhóm TPHĐNT cụ thể cho môn toán và đặc thù

cho giải tích, đặc điểm của TPHĐNT, mức độ biểu hiện của TPHĐNT và tình huống
sử dụng TPHĐNT.

- Vấn đề trang bị TPHĐNT cho HS, cơ hội hình thành và phát triển năng lực
GQVĐ qua dạy học giải tích, mối quan hệ giữa trang bị TPHĐNT và năng lực
GQVĐ trong dạy học giải tích.

- Quá trình trang bị TPHĐNT đã bồi dưỡng được các thành tố của năng lực
GQVĐ thông qua các tình huống cụ thể như học khái niệm, học định lý, học quy tắc,
học phương pháp và vận dụng kiến thức giải tích, đồng thời quan tâm hợp lí đến việc
nâng cao hiệu quả dạy học giải tích.

- Các biện pháp sư phạm dạy học giải tích theo hướng bồi dưỡng năng lực
GQVĐ thông qua trang bị một số TPHĐNT là khả thi và hiệu quả.

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1 Về năng lực giải quyết vấn đề
1.1.1 Dạy học giải quyết vấn đề
1.1.1.1. Vấn đề trong dạy học toán
Bài toán trong dạy học toán THPT là một yêu cầu đặt ra, HS nhận thức được sự

cần thiết, mong muốn và tích cực suy nghĩ tìm cách thức để giải quyết.
Vấn đề trong dạy học toán THPT là một bài toán mà HS chưa biết cách giải

quyết nhưng có đủ kiến thức và kĩ năng cần thiết để giải quyết.
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1.1.1.2 Tình huống gợi vấn đề
Tình huống gợi vấn đề là tồn tại một vấn đề, HS mong muốn giải quyết và có niềm

tin là sẽ giải quyết được.
1.1.1.3 Dạy học giải quyết vấn đề
Dạy học GQVĐ nhằm phát triển khả năng nhận thức của HS, đặc biệt là khả

năng tư duy và năng lực GQVĐ. Dạy học GQVĐ có một mục tiêu là hình thành năng
lực GQVĐ, một năng lực có vị trí quan trọng để con người có thể thích ứng với sự
phát triển của xã hội tương lai.

1.1.2 Quá trình giải quyết vấn đề
Quá trình GQVĐ gồm bốn bước sau: Bước 1. Tìm hiểu và nhận biết vấn đề;

Bước 2. Tìm giải pháp; Bước 3. Thực hiện giải pháp; Bước 4. Nghiên cứu sâu giải
pháp.

1.1.3 Năng lực giải quyết vấn đề
1.1.3.1 Năng lực
Năng lực của HS trong học toán là khả năng huy động kiến thức, kĩ năng, kinh

nghiệm và các phẩm chất cá nhân khác như ý chí, niềm tin… của HS đáp ứng các yêu
cầu phức hợp và thực hiện thành công các nhiệm vụ trong hoạt động học tập toán.

1.1.3.2 Năng lực toán học
- Năng lực Toán học là những đặc điểm tâm lí về hoạt động trí tuệ của HS,

giúp họ nắm vững và vận dụng tương đối nhanh, d� dàng, sâu sắc, những kiến thức,
kĩ năng, kĩ xảo trong môn Toán.

- Năng lực Toán học được hình thành, phát triển, thể hiện thông qua (và gắn
liền với) các hoạt động của HS nhằm giải quyết những nhiệm vụ học tập trong môn
Toán: xây dựng và vận dụng khái niệm, chứng minh và vận dụng định lí, giải bài
toán,…

1.1.3.3 Năng lực giải quyết vấn đề
Năng lực GQVĐ của HS là khả năng huy động kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm

và các phẩm chất cá nhân khác của HS để thực hiện hoạt động GQVĐ khi phải đối
mặt với các vấn đề trong học toán mà ở đó con đường tìm ra lời giải không rõ ràng
ngay lập tức.

1.1.3.4 Các thành tố của năng lực giải quyết vấn đề
Năng lực GQVĐ gồm có 4 thành tố sau: Năng lực hiểu vấn đề; Năng lực tìm ra

giải pháp; Năng lực thực hiện giải pháp; Năng lực nghiên cứu sâu giải pháp.
1.1.3.5 Mối quan hệ giữa hoạt động giải quyết vấn đề và năng lực giải quyết

vấn đề
Năng lực GQVĐ được thể hiện thông qua kết quả của hoạt động GQVĐ và

hoạt động GQVĐ làm bộc lộ năng lực GQVĐ. Như vậy, để hình thành và phát triển
năng lực GQVĐ cần phải cho HS được thực hiện các hoạt động GQVĐ.

1.2 Thủ pháp hoạt động nhận thức
1.2.1 Quan điểm hoạt động
Hoạt động là một quá trình thực hiện sự chuyển hóa lẫn nhau giữa hai cực chủ

thể và khách thể. Hoạt động luôn nhằm tác động vào cái gì đấy, để thay đổi nó hoặc
để tiếp nhận nó chuyển vào đầu óc mình. Mục đích của hoạt động là tạo ra sản phẩm
có liên quan đến việc thỏa mãn nhu cầu của con người và xã hội.
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1.2.2 Hoạt động nhận thức
Hoạt động nhận thức toán học là quá trình tư duy dẫn tới lĩnh hội các tri thức

toán học, nắm được ý nghĩa của các tri thức đó: Xác định được các mối liên hệ nhân
quả và các mối liên hệ khác của các đối tượng toán học được nghiên cứu (khái niệm;
quan hệ; quy luật toán học…); từ đó vận dụng được tri thức toán học giải quyết các
vấn đề thực ti�n.

1.2.3 Tri thức phương pháp theo quan điểm hoạt động
Xét trên quan điểm hoạt động tri thức phương pháp trong dạy học môn toán là

những tri thức về phương pháp thực hiện các hoạt động nhận thức toán học. Cụ thể
đó là những tri thức về việc thực hiện hoạt động lĩnh hội tri thức toán học, hiểu tri
thức toán học và vận dụng các tri thức toán học.

1.2.4 Về cách hiểu quan niệm thủ pháp hoạt động nhận thức
Xét trên bình diện tri thức phương pháp theo quan điểm hoạt động, có thể hiểu

TPHĐNT như sau:
TPHĐNT toán học là tri thức về cách thức tìm hiểu, biến đổi đối tượng (mang

tính độc đáo hoặc khéo léo) để giải quyết những tình huống cụ thể trong hoạt động
nhận thức toán học.

Điều này có nghĩa là TPHĐNT thuộc về cách thức thực hiện của HS, mà sản
phẩm đạt được do HS trải nghiệm mà có được, sản phẩm này mang tính độc đáo hoặc
khéo léo. Tri thức phương pháp là sản phẩm đằng sau là kết quả của thực hiện
TPHĐNT. Kết quả này được vận hành trên một lớp đối tượng nó trở thành tri thức
phương pháp. TPHĐNT được triển khai, thực hiện trên một lớp vấn đề nó trở thành tri
thức phương pháp. Tri thức này được sử dụng để giải quyết một tình huống cụ thể
trong quá trình thực hiện hoạt động nhận thức toán học.

TPHĐNT là tri thức về cách thức tìm hiểu, biến đổi đối tượng giúp HS lĩnh hội
tri thức, hiểu ý nghĩa của tri thức và vận dụng tri thức đạt hiệu quả cao. Tri thức này
nảy sinh khi HS gặp những khó khăn, chướng ngại, giúp HS giải quyết những khó
khăn chướng ngại trong thực hiện hoạt động nhận thức Toán học.

1.2.5 Một số thủ pháp hoạt động nhận thức toán học cụ thể
1.2.5.1 Thủ pháp hoạt động nhận thức thuộc tri thức về phương pháp thực hiện

hoạt động trí tuệ chung
a) Thủ pháp chia nhỏ đối tượng phức hợp
Thủ pháp chia nhỏ đối tượng phức hợp là cách thức tìm hiểu đặc điểm, mối

quan hệ của các đối tượng nhằm mục đích phân chia khéo léo một vấn đề phức tạp
thành các vấn đề đơn giản có thể giải quyết được.

Ví dụ 1.3. Sử dụng thủ pháp chia nhỏ đối tượng phức hợp trong tính giới hạn
dạng .0 :

2 3
2 3lim

x

x xI x
x x

  
   

 
b) Thủ pháp kết hợp
Thủ pháp kết hợp là cách thức tìm hiểu đặc điểm, mối quan hệ của các đối

tượng nhằm mục đích tổ hợp các đối tượng thành đối tượng mới thuận lợi hơn trong
GQVĐ.
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Ví dụ 1.4. Sử dụng thủ pháp kết hợp giải hệ phương trình:
3 2 3 2

2 2

3 9 22 3 9    (1)
1                           (2)
2

x x x y y y

x y x y

      



   
1.2.5.2 Thủ pháp hoạt động nhận thức thuộc tri thức về thực hiện những hoạt

động ngôn ngữ logic
a) Thủ pháp đảo ngược
Thủ pháp đảo ngược là cách thức tìm hiểu đặc điểm, mối quan hệ của các đối

tượng nhằm mục đích chuyển đổi các theo chiều hướng ngược để giải quyết một tình
huống thuận lợi hơn.

Ví dụ 1.5. Vận dụng thủ pháp đảo ngược xây dựng phương pháp tìm giới hạn
của hàm số bằng cách sử dụng định nghĩa đạo hàm.

b) Thủ pháp dịch chuyển bài toán sang dạng khác
Thủ pháp dịch chuyển bài toán là cách thức tìm hiểu đặc điểm, mối quan hệ

của các đối tượng nhằm mục đích chuyển đổi khéo léo một đối tượng từ ngôn ngữ
này sang ngôn ngữ khác để giải quyết một tình huống cụ thể thuận lợi hơn.

Ví dụ 1.6. Sử dụng thủ pháp dịch chuyển bài toán, giải bài toán: “Cho ba số
thực , ,x y z thỏa mãn 3x y z   . Chứng minh rằng:

2 2 21 1 1 3x x y y z z         ”.
1.2.5.3 Thủ pháp hoạt động nhận thức thuộc tri thức về thực hiện những hoạt

động trí tuệ phổ biến
a) Thủ pháp sử dụng yếu tố trung gian
Thủ pháp sử dụng yếu tố trung gian là cách thức tìm hiểu đặc điểm, mối quan

hệ của các đối tượng nhằm mục đích lựa chọn khéo léo một đối tượng làm cầu nối
trung gian để giải quyết tình huống thuận lợi hơn.

Ví dụ 1.7. Sử dụng thủ pháp yếu tố trung gian tính 2 3
2 3lim

x

x xI x
x x

  
   

 
.

b) Thủ pháp tạo tình huống cụ thể
Thủ pháp tạo tình huống cụ thể là cách thức tìm hiểu đặc điểm, mối quan hệ

của các đối tượng nhằm mục đích tạo ra một tình huống cụ thể mang tính chất điển
hình, thông qua cách thức giải quyết tình huống cụ thể này để giải quyết vấn đề tổng
quát hơn.

Ví dụ 1.8. Sử dụng thủ pháp tạo tình huống tìm cách tính giới hạn sau:

20

1 cos .cos 2 .....coslim
x

x x nx
x

 , *n .

c) Thủ pháp sử dụng hình ảnh trực quan
Thủ pháp sử dụng hình ảnh trực quan là cách thức tìm hiểu đặc điểm, mối quan

hệ của các đối tượng nhằm mục đích biểu di�n các đối tượng bằng biểu tượng, hình
ảnh để đặc điểm đối tượng và mối quan hệ giữa các đối tượng trở nên trực quan thuận
lợi cho việc tìm kiếm cách giải quyết.

Ví dụ 1.8. Sử dụng thủ pháp biểu tượng hóa hình thành khái niệm “dãy số có
giới hạn 0”.
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d) Thủ pháp sử dụng chiều biến thiên của hàm số
Thủ pháp sử dụng chiều biến thiên của hàm số là là cách thức tìm hiểu đặc

điểm, mối quan hệ của các đối tượng nhằm mục đích biến đổi thông tin phức tạp, lựa
chọn thông tin trong mối tương quan với hàm số và xét chiều biến thiên của hàm số
để giải quyết yêu cầu thuận lợi hơn.

Ví dụ 1.9. Áp dụng thủ pháp sử dụng chiều biến thiên của hàm số “Tìm m để
phương trình sau có nghiệm 12 ( 5 4 )x x x m x x      ”.

e) Thủ pháp sử dụng đồ thị hàm số
Thủ pháp sử dụng đồ thị hàm số là cách thức tìm hiểu đặc điểm, mối quan hệ

của các đối tượng nhằm mục đích biểu di�n thông tin bằng ngôn ngữ đồ thị hàm số để
giải quyết các yêu cầu thông qua hình ảnh của đồ thị hàm số.

Ví dụ 1.10. Áp dụng thủ pháp sử dụng đồ thị “Tìm 5(0; )
6

m sao cho hình

phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 3 21 1x 2x 2
3 3

y x m m     và các đường thẳng 0x  ,

2x  , 0y  có diện tích bằng 4”.
f) Thủ pháp sử dụng tính liên tục của hàm số
Thủ pháp sử dụng tính liên tục của hàm số là cách thức tìm hiểu đặc điểm, mối

quan hệ của các đối tượng nhằm mục đích lựa chọn hàm số và sử dụng ý nghĩa của
tính liên tục của hàm số để giải quyết yêu cầu.

Ví dụ 1.11. Sử dụng tính liên tục của hàm số giải bất phương trình:
2 4 1 3 1x x x x     .

g) Thủ pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số
Thủ pháp sử dụng tính đơn điệu là cách thức tìm hiểu đặc điểm, mối quan hệ

của các đối tượng nhằm mục đích biến đổi đối tượng thiết lập mối quan hệ với hàm
số đơn điệu để giải quyết yêu cầu.

Ví dụ 1.12. Sử dụng tính đơn điệu của hàm số giải bài toán “Cho 0 ba .

Chứng minh rằng
a

b
b

b

a
a 






 






 

2
12

2
12 ”.

h) Thủ pháp dồn biến
Thủ pháp dồn biến là cách thức tìm hiểu đặc điểm, mối quan hệ của các đối

tượng nhằm mục đích làm giảm số lượng các biến của đối tượng giúp GQVĐ thuận
lợi hơn.

Ví dụ 1.14. Sử dụng thủ pháp dồn biến giải bài toán: “Cho x, y, z là ba số thực
thuộc đoạn [1;4] và x y , x z . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

2 3
x y zP

x y y z z x
  

  
”.

1.2.6 Đặc điểm của thủ pháp hoạt động nhận thức
1.2.6.1 Thủ pháp hoạt động nhận thức hỗ trợ việc ghi nhớ và lĩnh hội kiến thức
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Ví dụ 1.15. Khi làm các bài toán giới hạn phải áp dụng các giới hạn
0

sinlim 1
x

x
x

 ,

0

1lim 1
x

x

e
x


 ;

0

ln(1 )lim 1
x

x
x


 , đôi khi HS quên và không nhớ các giới hạn này bằng bao

nhiêu. HS có thể sử dụng thủ pháp đảo ngược để kiểm tra lại trí nhớ của mình.
1.2.6.2 Thủ pháp hoạt động nhận thức giúp rút ngắn quá trình GQVĐ
Thủ pháp hoạt động nhận thức có lợi thế rút ngắn quá trình suy nghĩ và giúp

việc thực hiện hoạt động GQVĐ di�n ra một cách nhanh chóng. Thủ pháp hoạt động
nhận thức là cách thức tìm hiểu, biến đổi đối tượng mang tính độc đáo, nên nó có lợi
thế rút ngắn quá trình GQVĐ.

Ví dụ 1.16. Thủ pháp chia nhỏ đối tượng phức hợp giúp rút ngắn quá trình giải
quyết bài toán “Tìm m để đồ thị hàm số 2 1

1
xy
x





cắt đường thẳng d có hệ số góc là m

và đi qua ( 2;2)A  tại hai điểm phân biệt, thuộc hai nhánh của đồ thị”.
1.2.6.3 Thủ pháp hoạt động nhận thức mang tính có điều kiện
Ví dụ 1.17. Suy nghĩ tìm cách giải bài toán “Với [0;3]y . Tìm giá trị nhỏ nhất

của biểu thức: 2 2 2 2 31010 10 5 10 26 17 2014
3

f x xy y x xy y y        ”

Chướng ngại gặp phải là trong biểu thức có phần rắc rối, nhưng lại gần so với
biểu thức độ dài vectơ: 2 2 2 210 10 5 10 26 17P x xy y x xy y     

Nên nảy sinh ý nghĩ dịch chuyển bài toán từ bài toán đại số về bài toán véctơ
trong mặt phẳng tọa độ.

1.2.6.4 Thủ pháp hoạt động nhận thức có mối liên hệ với nhau
TPHĐNT không độc lập với nhau, khi đứng trước một vấn đề hay phải giải

quyết một nhiệm vụ đặt ra HS phải sử dụng phối hợp một số TPHĐNT.
1.2.7 Mức độ biểu hiện của thủ pháp hoạt động nhận thức của học sinh
Mức độ 1. HS nhận thức được TPHĐNT sử dụng trong tình huống cụ thể.
Mức độ 2. HS sử dụng TPHĐNT để GQVĐ trong tình huống có hướng dẫn.
Mức độ 3. HS tự sử dụng các TPHĐNT để giải quyết các vấn đề trong tình

huống cụ thể.
1.3 Vấn đề về trang bị các thủ pháp hoạt động nhận thức cho học sinh

trong dạy học giải tích ở trường Trung học phổ thông
1.3.1 Trang bị một số ý tưởng về vận dụng thủ pháp hoạt động nhận thức

cho học sinh
Trang bị ý tưởng của các TPHĐNT, giúp HS nhận thức sâu sắc về vai trò và ý

nghĩa của các TPHĐNT trong lĩnh hội kiến thức, hiểu kiến thức và vận dụng kiến
thức.

1.3.2 Trang bị kiến thức về thủ pháp hoạt động nhận thức cho học sinh
1.3.2.1 Trang bị cách thức vận dụng một số thủ pháp hoạt động nhận thức cho

HS
GV trang bị cấu trúc và cách thức vận dụng TPHĐNT trên cơ sở các tình

huống cụ thể.
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1.3.2.2 Trang bị các thủ pháp hoạt động nhận thức cho HS theo các giai đoạn
Việc trang bị các TPHĐNT cho HS là một quá trình liên tục và trải qua nhiều

giai đoạn: chẩn đoán, tạo động cơ, hiểu bản chất, áp dụng và chuyển giao.
1.3.3 Thiết kế hệ thống một số nội dung đặc biệt để trang bị thủ pháp hoạt

động nhận thức cho học sinh
GV cần thiết kế thiết kế bài tập theo một hệ thống có chủ định có mang lại

thuận lợi cho việc trang bị TPHĐNT cho HS. Dạy các TPHĐNT phải gắn với dạy nội
dung kiến thức cụ thể. Việc trang bị một số TPHĐNT cần phải được lên kế hoạch cụ
thể và đưa vào mục tiêu của từng bài học, cũng như việc dạy các nội dung của môn
học theo chương trình và sách giáo khoa.

1.4 Nội dung giải tích trong chương trình môn toán ở trường Trung học
phổ thông

1.4.1 Vài nét về giải tích cổ điển
Giải tích toán học, xem như một phương tiện để nghiên cứu các hàm số. Giải

tích có liên hệ chặt chẽ với hình học và đại số.
1.4.2 Nội dung và đặc điểm giải tích trong chương trình toán ở trường

Trung học phổ thông hiện hành
Giới hạn là công cụ xây dựng đạo hàm, đạo hàm được sử dụng để khảo sát các

tính chất của hàm số, nguyên hàm được xây dựng là phép toán ngược của đạo hàm,
tích phân được xây dựng trên cơ sở nguyên hàm và được ứng dụng trong bài toán tính
diện tích và thể tích.

1.4.3 Cơ hội hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua dạy học
giải tích

Nội dung giải tích ở THPT có thể tạo ra cơ hội để hình thành và phát triển năng
lực GQVĐ cho HS. Bởi vì kiến thức giải tích có thể gắn kết với các bối cảnh nảy sinh
tình huống có vấn đề và để giải quyết được tình huống này, đòi hỏi HS phải tìm tòi,
khám phá, thu thập, xử lí thông tin, đề xuất giải pháp và đánh giá giải pháp.

1.4.4 Một số thủ pháp hoạt động nhận thức được sử dụng trong giải tích ở
trường Trung học phổ thông

Để HS có thể vượt qua những khó khăn gặp phải trong học giải tích cần phải
trang bị cho HS một số TPHĐNT phù hợp.

1.4.5 Mối liên hệ giữa thủ pháp hoạt động nhận thức và năng lực giải quyết
vấn đề trong dạy học giải tích

TPHĐNT giúp HS thực hiện hiệu quả hoạt động tìm hiểu vấn đề và hoạt động
tìm giải pháp GQVĐ trong học toán, từ đó thực hiện được giải pháp. TPHĐNT cũng
giúp HS thực hiện hiệu quả hoạt động nghiên cứu sâu giải pháp, để đề xuất giải pháp
mới, xây dựng vấn đề mới, áp dụng giải pháp vào tình huống mới, xây dựng phương
pháp giải toán. TPHĐNT tác động tích cực đến quá trình GQVĐ và có thể nâng cao
hơn năng lực GQVĐ.

1.5 Thực trạng dạy học giải tích cho học sinh ở trường Trung học phổ
thông theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thông qua trang bị một
số thủ pháp hoạt động nhận thức

Trong quá trình dạy học các nội dung, GV chưa đặt ra mục đích cụ thể phải
trang bị thủ pháp nào cho HS. Việc trang bị TPHĐNT cho HS còn mang tính bột phát.
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GV gặp khó khăn trong xác định TPHĐNT cần trang bị, cách thức trang bị và xây
dựng hệ thống bài tập để trang bị TPHĐNT.

Số lượng HS có khả năng sử dụng TPHĐNT trong lĩnh hội, hiểu, vận dụng
kiến thức còn ít. Phần đông HS chưa chú ý đến cách thức tìm hiểu, biến đổi đối tượng
nhằm hiểu khái niệm giải tích, định lý giải tích, tính chất giải tích và việc vận dụng
kiến thức giải tích một cách hiệu quả trong quá trình giải toán.

1.6 Kết luận chương 1
Chương 1 nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực ti�n của việc trang bị

TPHĐNT cho HS THPT, với các kết quả đạt được như sau:
- Làm rõ những vấn đề về quá trình GQVĐ, năng lực GQVĐ và các thành tố

của năng lực GQVĐ.
- Đưa ra ví dụ minh hoạ về cách tìm hiểu, biến đổi đối tượng mang tính khéo

léo, độc đáo và cách hiểu về quan niệm TPHĐNT. Xác định một số nhóm TPHĐNT
cụ thể trong sử dụng trong các tình huống vận dụng kiến thức giải tích. Tìm hiểu đặc
điểm của TPHĐNT, từ đó nhận thấy vai trò quan trọng của TPHĐNT trong quá trình
học tập và thấy được sự cần thiết của việc trang bị cho HS cùng với việc lĩnh hội kiến
thức.

- Nghiên cứu về nội dung, đối tượng, mục tiêu và đặc điểm nội dung giải tích ở
trường THPT hiện nay. Xác định một số TPHĐNT được sử dụng trong giải tích ở
trường THPT. Mối liên hệ giữa TPHĐNT và năng lực QGVĐ trong dạy học giải tích.

- Điều tra thực ti�n việc trang bị TPHĐNT cho HS thông qua sử dụng phiếu
hỏi, dự một số tiết học toán, phỏng vấn một số GV.

Những vấn đề lý luận và thực ti�n đã được nghiên cứu và phân tích trên là cơ
sở quan trọng giúp chúng tôi đưa ra những định hướng cũng như các biện pháp trang
bị TPHĐNT cho HS.

Chương 2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC GIẢI TÍCH Ở TRƯỜNG THPT
THEO HƯỜNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GQVĐ THÔNG QUA TRANG BỊ

MỘT SỐ THỦ PHÁP HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC
2.1 Định hướng xây dựng các biện pháp dạy học giải tích ở trường trung

học phổ thông theo hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thông qua trang
bị một số thủ pháp hoạt động nhận thức

2.2 Một số biện pháp dạy học giải tích ở trung học phổ thông theo hướng
bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề thông qua trang bị một số thủ pháp hoạt
động nhận thức

2.2.1 Biện pháp 1. Trang bị một số thủ pháp hoạt động nhận thức cho học
sinh trong dạy học khái niệm, định lí, quy tắc, phương pháp

2.2.1.1 Mục đích của biện pháp
Biện pháp này nhằm mục đích giúp HS lĩnh hội một cách hiệu quả các khái

niệm, định lí giải tích, tính chất giải tích thông qua trang bị một số TPHĐNT. Hình
thành cho HS một nền tảng kiến thức giải tích tốt chuẩn bị cho quá trình GQVĐ, và
trang bị cho HS một số TPHĐNT để vận dụng trong học Toán. Góp phần bồi dưỡng
cho HS khả năng tìm hiểu thông tin Toán học, thu thập thông tin Toán học và lưu trữ
các thông tin Toán học.
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2.2.1.2 Cơ sở của biện pháp
Trần Kiều cho rằng: Kiến thức, kĩ năng toán học là nền tảng của quá trình hình

thành và phát triển năng lực qua việc học toán; Đồng thời khẳng định năng lực
GQVĐ là một trong những năng lực mà môn Toán có nhiều thuận lợi để phát triển
cho người học qua việc tiếp nhận khái niệm, chứng minh các mệnh đề toán học và
đặc biệt là qua giải toán.

Nguy�n Bá Kim, khẳng định rằng tri thức không phải là cái d� dàng cho không.
Để truyền thụ được một tri thức nào đó cho HS là việc làm không d� nếu không có
cách thức và con đường đúng đắn. Để HS có được một nền tảng kiến thức toán học
chắc chắn thì người thầy cần hướng dẫn HS cách lĩnh hội thông qua TPHĐNT. Với
bài học được thiết kế đặc biệt HS không những chiếm lĩnh được các tri thức mà còn
được hình thành cách thức, phương pháp chiếm lĩnh các tri thức đó.

2.2.1.3 Tổ chức thực hiện biện pháp
a) Hướng dẫn và tập luyện cho HS vận dụng các thủ pháp hoạt động nhận thức

trong học khái niệm Giải tích
*) Hướng dẫn và tập luyện HS sử dụng thủ pháp tạo tình huống cụ thể trong

học khái niệm
Nguy�n Cảnh Toàn cho rằng: Trong quá trình giải quyết một đề tài, những khái

quát có tính chất lí luận thường không ra đời một cách đơn giản, có khi phải xem xét
rất nhiều trường hợp đặc biệt, cụ thể để rồi từ đó lần mò dần ra cái trừu tượng, khái
quát; Có nhiều trừu tượng khó mà nghĩ ra nếu như không có những gợi ý của những
phát hiện cụ thể đi trước.

Ví dụ 2.1. GV thiết kế tình huống có vấn đề, thông qua thủ pháp tạo tình huống
cụ thể, tổ chức dạy học hợp tác cho HS trong học khái niệm hàm số đồng biến, hàm
số nghịch biến.

Thông qua thảo luận nhóm trong tình huống cụ thể, HS hiểu cách tạo ra tình
huống cụ thể và có thể tự tạo ra những tình huống cụ thể để hiểu khái niệm sâu sắc
hơn, củng cố khái niệm và ghi nhớ khái niệm bền vững hơn. HS học được cách khai
thác các thông tin từ tình huống điển hình để hiểu khái niệm, ghi nhớ khái niệm và
nhận dạng được các tình huống vận dụng khái niệm.

*) Hướng dẫn và tập luyện HS vận dụng thủ pháp chia nhỏ đối tượng phức hợp
Perkins (DT [3]), để hình thành một khái niệm hiệu quả cần phải cung cấp một

cách hệ thống việc giải thích một khái niệm, làm cho khái niệm trở nên rõ ràng về
mục đích, cấu trúc, mô hình và lập luận.

Ví dụ 2.2. GV hướng dẫn cho HS sử dụng thủ pháp chia nhỏ trong cách phân
chia các thông tin trong học khái niệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Được hướng dẫn và tập luyện cách sử dụng thủ pháp tạo tình huống cụ thể và
chia nhỏ đối tượng phức hợp trong dạy học khái niệm, HS hiểu và biết cách sử dụng,
đồng thời nắm được tư tưởng của hai thủ pháp này làm đơn giản vấn đề phức tạp.

*) Hướng dẫn HS vận dụng thủ pháp sử dụng hình ảnh trực quan
Nhà giáo dục học Komensky cho rằng để có tri thức vững chắc, nhất định phải

dùng phương tiện trực quan. Các khái niệm giải tích gắn liền với hình ảnh chiều biến
thiên và hình ảnh hình học của đồ thị. Việc khai thác thông tin từ các hình ảnh trực
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quan, giúp HS tự mình tìm tòi, nhận diện, phát hiện ra được nội hàm và ngoại diên
của khái niệm.

Ví dụ 2.3. Dạy học vấn đáp gợi mở, hướng dẫn HS sử dụng hình ảnh hình
thành biểu tượng trực quan về khái niệm hàm liên tục.

Học khái niệm gắn với hình ảnh trực quan giúp HS hiểu bản chất của khái
niệm và ghi nhớ khái niệm d� dàng hơn. Sử dụng hình ảnh trực quan là một công cụ
đắc lực hỗ trợ HS tiếp cận và lĩnh hội các khái niệm Giải tích. Với những hình ảnh
của các khái niệm được xây dựng nên, đó là cơ sở là nguyên liệu để HS kết nối để sử
dụng các hình ảnh để giải quyết các bài toán đặt ra.

*) Hướng dẫn và tập luyện cho HS sử dụng thủ pháp đảo ngược
Trong toán học, nhiều kiến thức được xây dựng một cách tự nhiên thông qua

hoạt động đảo ngược quá trình suy nghĩ.
Ví dụ 2.4. Hướng dẫn HS sử dụng thủ pháp đảo ngược trong xây dựng khái

niệm nguyên hàm.
b) Hướng dẫn và tập luyện cho HS vận dụng thủ pháp hoạt động nhận thức

trong dạy học định lí
*) Hướng dẫn HS sử dụng thủ pháp chia nhỏ đối tượng phức hợp
Trong dạy học định lí, thủ pháp chia nhỏ giúp cho việc nhấn mạnh các đặc

điểm của định lí, những đặc điểm bản chất cần lưu ý, ghi nhớ trong vận dụng định lí
được tách ra để nhấn mạnh làm cho HS hiểu sâu sắc hơn, nhớ lâu hơn và tránh được
sai sót khi vận dụng.

*) Hướng dẫn HS vận dụng thủ pháp sử dụng hình ảnh trực quan
Trong dạy học định lý GV hướng dẫn cho HS sử dụng thủ pháp hình ảnh trực

quan để biểu di�n từng yếu tố trong giải thiết của định lí thông qua hình ảnh trực
quan giúp HS thấy rõ ý nghĩa của từng yếu tố của giả thiết, từ những hình ảnh trực
quan giúp HS có thể đưa ra kết luận của định lí. GV hướng dẫn HS thông qua sử
dụng hình ảnh trực quan của đồ thị để xác định cấu trúc logic của định lí, hiểu được
vai trò của từng yếu tố trong giả thiết, từ đó HS sẽ hiểu rõ hơn về định lí và vận dụng
được định lí vào các tình huống cụ thể.

Ví dụ 2.5. Sử dụng vấn đáp gợi mở dạy học định lí về tính liên tục của hàm số:
“Nếu hàm số ( )y f x liên tục trên đoạn [ ; ]a b và ( ) ( ) 0f a f b  thì tồn tại ít nhất một
điểm ( ; )c a b sao cho ( ) 0f c  ” thông qua trang bị thủ pháp sử dụng hình ảnh.

c) Hướng dẫn và tập luyện cho HS sử dụng thủ pháp hoạt động nhận thức để
hiểu và tìm kiếm các quy tắc, phương pháp

Trong dạy học quy tắc phương pháp, GV cần giúp HS hiểu được, nắm vững
quy tắc, phương pháp và khẳng định được tính đúng đắn của chúng. Có như vậy HS
mới vận dụng đúng vào giải quyết các bài toán. Nếu HS chỉ học thuộc lòng quy tắc
và tin rằng nó đúng rồi áp dụng vào thực hành thì có thể dẫn đến những sai lầm. Vì
vậy, trong dạy học quy tắc phương pháp GV cần phải phân tích làm cho HS hiểu rõ
đầy đủ về các điều kiện khi sử dụng quy tắc. Để giúp HS hiểu các quy tắc GV có thể
hướng dẫn HS sử dụng các thủ pháp để xem xét, tìm hiểu, phân tích những yếu tố,
những thông tin được đưa ra trong quy tắc. Qua đó HS có thể hiểu được cấu trúc
logic, điều kiện áp dụng và có cơ sở để tin tưởng vào tính đúng đắn của quy tắc,
phương pháp khi áp dụng.
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*) Hướng dẫn và tập luyện cho HS sử dụng thủ pháp tạo tình huống cụ thể
Ví dụ 2.6. Tổ chức dạy học hợp tác, hướng dẫn HS tìm kiếm quy tắc “tìm giá

trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn”.
Tạo ra các tình huống riêng giúp HS hiểu được quy tắc và tránh được sai lầm

khi vận dụng. Với dạy học quy tắc, phương pháp GV có thể sử dụng TPHĐNT hướng
dẫn và tập luyện cho HS cách thức liên kết các kiến thức đã có để tìm kiếm các quy
tắc, phương pháp. Việc tìm kiếm các quy tắc, phương pháp giúp HS lí giải được dựa
trên cơ sở nào lại có quy tắc, có phương pháp này, HS không những hiểu được các
bước thực hiện mà còn hiểu được bản chất của các bước.

*) Hướng dẫn và tập luyện cho HS sử dụng thủ pháp đảo ngược
Lịch sử phát triển của giải tích cho thấy, có khái niệm mới ra đời trên cơ sở đặt

ra những suy nghĩ theo chiều hướng ngược. Trong các bài toán tính tích phân từng
phần HS không biết, lựa chọn u và dv . Thủ pháp đảo ngược giúp HS biết cách suy
nghĩ phù hợp để lựa chọn cách tính hiệu quả.

Ví dụ 2.8. Dạy HS sử dụng phương pháp tính tích phân từng phần để tính tích

phân. Cơ sở của phương pháp này là áp dụng công thức d d
bb b

a aa

u v uv v u   .

Sử dụng thủ pháp đảo ngược giải thích lí do tại sao lại sử dụng tích phân từng
phần và sử dụng như thể nào để mang lại hiệu quả.

Như vậy, trang bị TPHĐNT sẽ đem lại nhiều lợi ích trong lĩnh hội kiến thức.
Mối quan hệ giữa các thủ pháp và kiến thức là có thể hỗ trợ lẫn nhau, củng cố và tăng
cường lẫn nhau. Việc sử dụng các thủ pháp trong học các kiến thức sẽ giúp HS tiếp
thu kiến thức tốt hơn, vững chắc và hệ thống hơn. Để HS có thể lĩnh hội tốt các kiến
thức toán học điều cần thiết là phải trang bị các thủ pháp cho HS. Việc trang bị các
thủ pháp không độc lập mà nó phải gắn liền với các nội dung toán học cụ thể.

Sử dụng TPHĐNT để phân tích định nghĩa, định lý, tính chất, hình thành định
nghĩa, xây dựng định lý. Biện pháp đã làm rõ vai trò quan trọng của TPHĐNT trong
việc giúp HS d� nhớ, d� hiểu, d� vận dụng và có thể vận dụng sáng tạo các khái niệm,
định lý và tính chất. Trong dạy học toán, không chỉ hướng đến đến việc tích lũy kiến
thức, mà phải tạo ra ở HS khả năng suy nghĩ cụ thể độc đáo và với sự hỗ trợ của các
cách thức suy nghĩ này mà kiến thức đạt hiệu quả và có tác động tích cực phát triển
trí tuệ. Với cách thức sử dụng TPHĐNT để chiếm lĩnh tri thức, không những HS
chiếm lĩnh được trọn vẹn kiến thức cả về độ sâu và độ bền mà còn khám phá ra cách
dùng của TPHĐNT và hình thành được TPHĐNT. Vấn đề cần thiết trong dạy học
toán là phải sát nhập việc lĩnh hội tri thức và trang bị một số TPHĐNT thành một quá
trình chặt chẽ duy nhất.

2.2.2 Biện pháp 2. Trang bị một số thủ pháp hoạt động nhận thức cho học
sinh trong dạy học một số tình huống vận dụng kiến thức giải tích thông qua tìm
hiểu và nhận biết vấn đề, tìm giải pháp

2.2.2.1 Mục đích của biện pháp
Biện pháp này nhằm trang bị một số TPHĐNT cho HS, đồng thời củng cố các

kiến thức giải tích và nâng cao khả năng ứng dụng kiến thức giải tích cho HS. Hướng
dẫn và tập luyện cho HS sử dụng TPHĐNT trong các tình huống vận dụng kiến thức
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khi thực hiện các hoạt động tìm hiểu vấn đề, tìm giải pháp và thực hiện giải pháp
GQVĐ.

2.2.2.2 Cơ sở của biện pháp
TPHĐTN nảy sinh khi gặp khó khăn chướng ngại. GV cần thiết kế tình huống

vận dụng kiến thức giải tích, chứa dựng khó khăn, chướng ngại hướng dẫn và tập
luyện cho HS căn cứ vào đặc điểm của tình huống lựa chọn TPHĐNT phù hợp. Tôn
Thân cho rằng năng lực chỉ có thể hình thành và phát triển trong hoạt động, để phát
triển năng lực tư duy sáng tạo cần tập luyện cho HS hoạt động tư duy sáng tạo mà đặc
trưng quan trọng nhất là tạo ra được sản phẩm tư duy mang tính mới mẻ. Nguy�n Thị
Lan Phương cho rằng: “Cơ chế của sự phát triển nhận thức là tuân theo quy luật “lượng
đổi thì chất đổi và ngược lại”, trong đó “lượng” chính là số lượng những vấn đề được
lĩnh hội theo kiểu GQVĐ, “chất” chính là năng lực giải quyết các vấn đề nảy sinh trong
quá trình học tập, trong hoạt động thực ti�n”. Từ quan điểm này của Tôn Thân và
Nguy�n Thị Lan Phương cho thấy: Năng lực GQVĐ chỉ có thể hình thành và phát
triển khi HS thực hiện hoạt động GQVĐ đủ về “lượng”, và để trở thành một người
GQVĐ tốt thì cần phải được tập luyện các hoạt động GQVĐ. Thông qua tổ chức các
hoạt động tìm hiểu vấn đề, tìm giải pháp, GV trang bị thủ pháp chia nhỏ đối tượng
phức hợp, kết hợp, tạo tình huống cụ thể, dịch chuyển bài toán, sử dụng hình ảnh trực
quan, sử dụng các yếu tố trung gian, sử dụng đảo ngược, … và từ đó phát triển năng
lực hiểu vấn đề và năng lực tìm giải pháp cho HS.

2.2.2.3 Tổ chức thực hiện biện pháp
a) Hướng dẫn HS thực hiện hoạt động tìm hiểu và nhận biết vấn đề, tìm giải

pháp và thực hiện giải pháp GQVĐ
Trong dạy học theo hướng bồi dưỡng năng lực GQVĐ cần phải chú trong bồi

dưỡng các thành tố của năng lực GQVĐ thông qua thực hiện hoạt động GQVĐ. GV
tập luyện cho HS sử dụng TPHĐNT thực hiện các hoạt động sau:

- Tìm hiểu và nhận biết vấn đề, nhằm phân tích làm rõ ý nghĩa quan trọng của
việc hiểu các thông tin với việc tìm ra cách giải.

- Tìm giải pháp GQVĐ, nhằm thu thập và kết nối các thông tin để xác định
cách thức và chiến lược giải.

Để tìm được giải pháp, HS phải thực hiện lần lượt 2 hoạt động tìm hiểu và
nhận biết vấn đề và hoạt động tìm giải pháp. Hai hoạt động này lặp đi lặp lại trong
quá trình giải quyết vấn đề. Nếu chưa tìm được giải pháp lại quay trở lại hoạt động
tìm hiểu và nhận biết vấn đề.

b) Hướng dẫn và tập luyện cho HS vận dụng thủ pháp hoạt động nhận thức
trong các tình huống vận dụng kiến thức

*) Hướng dẫn HS sử dụng thủ pháp đảo ngược trong tình huống tìm giới hạn
của dãy số bằng cách sử dụng hệ thức truy hồi

Cách thức suy nghĩ theo chiều hướng ngược là một cách suy nghĩ thường được
sử dụng trong các tình huống khó trong toán học.

Ví dụ 2.10. Giải bài toán tìm giới hạn của dãy số “Cho dãy số ( )nu xác định bởi

1 10u  và 1 3
5
n

n
uu    (1) với mọi 1n  . Tìm lim nu ” thông qua sử dụng thủ pháp đảo

ngược.
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Thông qua ví dụ trang bị cho HS tư tưởng khi gặp một vấn đề mà khi giải
quyết trực tiếp gặp khó khăn, thì cần chuyển hướng suy nghĩ, nảy sinh cách nghĩ gián
tiếp, nghĩ theo chiều hướng ngược. Trang bị cho HS cách thức suy nghĩ đảo ngược
trong một tình huống cụ thể (cần chuyển dãy số về dạng đơn giản đã biết). Với cách
suy nghĩ linh hoạt theo chiều hướng ngược, nhiều bài toán có thể được giải quyết d�
dàng và nhanh gọn.

*) Tập luyện cho HS sử dụng thủ pháp chia nhỏ đối tượng phức hợp trong tình
huống tính giới hạn và tính tích phân

Ví dụ 2.11. GV hướng dẫn HS sử dụng thủ pháp chia nhỏ đối tượng phức hợp

tính giới hạn
2 2

22

2 3 2 5 2lim
4x

x x x xI
x

    



.

*) Hướng dẫn và tập luyện cho HS sử dụng thủ pháp sử dụng hình ảnh trong
tình huống tìm điều kiện về sự tương giao của đồ thị hàm số

Sử dụng hình ảnh trực quan, không những có vị trí quan trọng trong dạy học
khái niệm, định lí mà còn có vai trò quan trọng trong dạy học giải bài tập. Khi giải
các bài tập giải tích, biểu tượng bằng đồ thị là phổ biến và có vai trò quan trọng trong
quá trình tìm lời giải.

Ví dụ 2.12. Giải bài toán “Tìm m để đồ thị hàm số
3 2 2 2y x 3mx 3(m 1)x (m 1)      cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ

dương” thông qua thủ pháp sử dụng hình ảnh trực quan.
Mục đích của các câu hỏi thông qua quá trình tìm hiểu vấn đề, tìm giải pháp

nhằm trang bị TPHĐNT cho HS.
*) Tổ chức cho HS thảo thuận nhóm tập luyện vận dụng thủ pháp tạo tình

huống cụ thể, thủ pháp đảo ngược trong tình huống tìm điều kiện để hàm số có cực
trị

Đối với bài toán tìm điều kiện để hàm đa thức bậc ba, bậc 4 (phụ thuộc tham số)
có cực trị. GV tập luyện cho HS chia dạng đồ thị hàm số thành các trường hợp riêng.
Từ xem xét các trường hợp riêng để tìm cách giải.

Ví dụ 2.13. GV hướng dẫn HS sử dụng thủ pháp tạo tình huống cụ thể giải bài
toán: “Tìm m để hàm số 4 3 24 x 3( 1) 1y x m m x     có cực tiểu và cực đại”.

*) Tập luyện cho HS sử dụng thủ pháp sử dụng yếu tố trung gian trong tình
huống tìm điểm thuộc đồ thị hàm số

Trong một số bài toán yêu cầu xác định điểm thuộc đồ thị trong nội dung giải
tích ở trường phổ thông, việc lựa chọn các yếu tố trung gian thích hợp có vai trò quan
trọng đối với việc tìm ra các yếu tố chưa biết. Những yếu tố phụ trong những bài toán
mang lại lợi ích, giúp cho việc biến đổi bài toán gọn hơn và con đường đi đến kết quả
nhanh hơn.

Ví dụ 2.14. GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm trong tình huống sử dụng yếu tố
trung gian sau:

Tình huống: Xác định hai điểm ,A B lần lượt thuộc hai nhánh của đồ thị hàm số
2 3

1
xy
x





sao cho độ dài đoạn AB ngắn nhất.

*) Tập luyện cho HS nghiên cứu vận dụng thủ pháp sử dụng thủ pháp đồ thị
trong tình huống bài toán tiếp tuyến qua một điểm.
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Ví dụ 2.15. GV hướng dẫn HS sử dụng TPHĐNT thông qua vấn đáp tìm giải
pháp giải quyết bài toán.

Tình huống: Tìm điểm A thuộc trục tung sao cho qua A có thể kẻ được 3 tiếp
tuyến tới đồ thị hàm số 4 2 1y x x   .

Trong tình huống này thủ pháp đồ thị nảy sinh khi HS gặp khó khăn với cách
giải quyết thông thường. Để thực hiện thành công thủ pháp này, HS phải tìm hiểu đặc
điểm của đối tượng hàm số và tìm ra mối quan hệ của các tiếp tuyến.

*) Tập luyện cho HS sử dụng thủ pháp chia nhỏ đối tượng phức hợp trong tình
huống tính tích phân

Trong học toán THPT, dạng toán tính tích phân không có thuật giải như dạng
toán tính đạo hàm. Khi gặp các bài toán, tính tích phân HS phải biết cách đưa về các
tích phân có trong bảng nguyên hàm, bằng cách biến đổi hoặc đổi biến hoạc sử dụng
tích phân từng phần. Để biến đổi tích phân không quen thuộc về tích phân quen thuộc
ta có thể sử dụng thủ pháp chia nhỏ.

Ví dụ 2.16. GV hướng dẫn HS sử dụng thủ pháp chia nhỏ giải bài toán: “Tính

tích phân
2 2

3 2
1

3 3
4 3

x xI dx
x x x

 


  ” và thuật toán giải bài toán ở dạng tổng quát.

*) Tập luyện cho HS sử dụng thủ pháp sử dụng yếu tố trung gian trong tình
huống của hàm logarit theo công thức tính tích phân từng phần

Tính tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần là một nội dung quan
trọng trong chương Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng. Để tính được tích phân

bằng phương pháp này HS phải áp dụng công thức
b b

b

a
a a

udv uv vdu   , trong đó

( )u f x và ( )v g x , ba yếu tố trong công thức trên hàm số u , vi phân dv và vi phân
du là những yếu tố không đổi và v là yếu tố xác định không duy nhất và có thể sai
khác nhau một hằng số. Để giải được dạng toán này cần phải có sự phân tích tỉ mỉ
biểu thức dưới dấu tích phân để chọn lựa u và dv thích hợp. Đối với việc áp dụng
phương pháp tích phân từng phần trong tính tích phân HS phải dựa trên đặc điểm của

yếu tố cố định du và lựa chọn yếu tố trung gian v phù hợp để tích phân
b

a

vdu được

tính đơn giản và d� dàng nhất.
Ví dụ 2.17. Hướng dẫn HS sử dụng thủ pháp chọn yếu tố trung gian trong dạy

học hợp tác giải quyết tình huống tính tích phân của hàm logarit.

Tình huống: Tính
3

2
1

1 ln( 1)xI dx
x

 
 

*) Tập luyện cho HS sử dụng thủ pháp sử dụng chiều biến thiên của hàm số
trong tình huống ứng dụng giải tích vào hình học

Ví dụ 2.18. Hướng dẫn HS sử dụng thủ pháp sử dụng chiều biến thiên thông
qua thảo luận nhóm.

Tình huống: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm (3;4)E , đường
thẳng : 1 0d x y   và đường tròn 2 2( ) : 4x 2 4 0C x y y     . Gọi M là điểm thuộc
đường thẳng d và nằm ngoài đường tròn ( )C . Từ M kẻ các tiếp tuyến ,  MA MB đến
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đường tròn ( )C ( ,A B là các tiếp điểm). Gọi ( )E là đường tròn tâm E và tiếp xúc với
đường thẳng AB . Tìm tọa độ điểm M sao cho đường tròn ( )E có chu vi lớn nhất.

*) Tập luyện cho HS sử dụng thủ pháp dịch chuyển bài toán trong tình huống
tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của biểu thức nhiều biến

Để giải thành thạo các bài tập Giải tích hình thành thủ pháp dịch chuyển bài
toán cho HS là điều cần thiết. Khi giải một bài toán HS phải xem xét phân tích các
yếu tố khách quan đã có trong bài toán, xem xét chúng dưới những bài toán khác
nhau, như liên quan đến bài toán hình học, bài toán lượng giác, bài toán đại số, …
Với mỗi cách nhìn dưới những bài toán khác nhau dẫn đến những giải quyết khác
nhau.

Ví dụ 2.19. Tổ chức dạy học hợp tác, giúp HS hiểu rõ cách sử dụng thủ pháp dịch
chuyển bài toán. Tổ chức HS thảo luận nhóm trong tình huống sau:

Tình huống: Cho , ,x y z là các số thực thỏa mãn 1 2 2 1 2 2x      , 0y  , 0z 

và 1x y z    . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 2 2

1 1 1
( ) ( ) 8 ( )

P
x y x z y z

  
   

.

Thông qua những tình huống vận dụng kiến thức giải tích, HS được trải
nghiệm với việc sử dụng TPHĐNT để giải quyết những khó khăn, chướng ngại trong
các tình huống cụ thể. Từ đó HS học được cách thức thực hiện để thoát khỏi khó
khăn trong những tình huống cụ thể.

Như vậy, với những tình huống vận dụng kiến thức giải tích được thiết kế theo
định hướng bồi dưỡng năng lực GQVĐ có thể trang bị TPHĐNT cho HS. Hướng dẫn
và tập luyện cho HS cách thức sử dụng thủ pháp để tìm kiếm cách giải quyết những
tình huống cụ thể, giúp HS hấp thụ được một số TPHĐNT, tự mình sử dụng để
GQVĐ và góp phần bồi dưỡng cho HS năng lực GQVĐ. Muốn thực hiện hiệu quả
biện pháp này đòi hỏi người GV phải xây dựng, thiết kế được các tình huống dạy học
phát hiện vấn đề điển hình chứa đựng những khó khăn, chướng ngại mà để vượt qua
nó phải sử dụng TPHĐNT. Nếu không có các tình huống học tập được thiết kế đặc
biệt thì HS sẽ không thể hiểu được khi nào sử dụng TPHĐNT và biết cách sử dụng
chúng như thế nào.

2.2.3 Biện pháp 3. Lựa chọn tình huống ứng dụng kiến thức giải tích tập
luyện cho học sinh sử dụng một số thủ pháp hoạt động nhận thức thực hiện hoạt
động nghiên cứu sâu giải pháp

2.2.2.1 Mục đích của biện pháp
Biện pháp này rèn luyện cho HS cách thức xem xét lại, phân tích và nghiên cứu

sâu quá trình GQVĐ để đánh giá giải pháp, làm rõ hơn cách thức sử dụng một số
TPHĐNT. Rèn luyện cho HS vận dụng linh hoạt một số TPHĐNT để đưa ra các giải
pháp mới, xây dựng tình huống mới và vấn đề mới, mở rộng vấn đề. Rèn luyện cho
HS tìm hiểu nguồn gốc phát sinh một số TPHĐNT để HS lĩnh hội TPHĐNT một
cách bền vững hơn. Rèn luyện cho HS khả năng tự mình tạo ra một số TPHĐNT để
giải quyết những vấn đề trong quá trình học tập môn toán.

2.2.1.2 Cơ sở của biện pháp
Việc đánh giá giải pháp GQVĐ có thể tạo ra hứng thú cho HS trong học tập

toán, khơi gợi óc tò mò của các em, có tác động tích cực đến quá trình học toán của
các em. Đánh giá giải pháp GQVĐ và mở rộng vấn đề là giai đoạn quan trọng nhất
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của GQVĐ, đó chính là các hoạt động cung cấp cơ hội phát triển năng lực phát hiện
và GQVĐ, năng lực sáng tạo cho HS. Pôlya khẳng định nhìn lại cách giải tìm ra,
khảo sát và phân tích lại kết quả và con đường đã đi, các em có thể củng cố thêm kiến
thức của mình và phát triển khả năng giải toán. Theo Pôlya [58] một phần lớn những
kết quả hay của bài toán có thể mất đi, nếu HS không xem xét lại, không nghiên cứu
và phân tích lại cách giải bài toán.

Hướng dẫn cho HS sử dụng các thủ pháp để đánh giá giải pháp, tìm cách giải
mới, phát triển phương pháp giải, sáng tạo ra các bài toán mới giúp các em củng cố,
nắm vững kiến thức, hình thành được phương pháp học tập toán. Xem xét lại, nghiên
cứu sâu và phân tích giải pháp có ý nghĩa quan trọng đối với HS. Khi HS phân tích
lại giải pháp đưa ra giúp HS tổng hợp được các thủ pháp đã sử dụng, xem xét lại cách
sử dụng các thủ pháp, từ đó lĩnh hội được cách sử dụng các thủ pháp. Trên cơ sở các
vấn đề đã được giải quyết, HS có thể khéo léo sử dụng các thủ pháp để rút ngắn giải
pháp.

2.2.1.3 Tổ chức thực hiện biện pháp
a) Rèn luyện cho HS khả năng đánh giá giải pháp để đề xuất giải pháp mới

trên cơ sở vận dụng một số thủ pháp hoạt động nhận thức
Nguy�n Cảnh Toàn [84] khẳng định nhiều phát minh toán học, trong đó có

những phát minh quan trọng, đều bắt đầu ở chỗ tác giả có được cái nhìn mới về một
cái cũ kĩ, quen biết đến mức tưởng chừng như không còn gì để tìm tòi, khai thác trên
“cái riêng” đó. Nhiều giải pháp rất quen thuộc, nhưng nếu GV biết cách hướng dẫn
HS nghiên cứu giải pháp. Trên cơ sở nghiên cứu giải pháp giúp HS phát hiện ra cách
tháo gỡ khó khăn của giải pháp và có thể sử dụng TPHĐNT để tháo gỡ và đề xuất
được nhiều giải pháp mới thay thế.

Ví dụ 2.21. Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đánh giá giải pháp và đề xuất giải
pháp thay thế trong tình huống tính giới hạn của hàm số có chứa căn bậc hai.

Tình huống: Giải pháp tính giới hạn 1 2
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Giải pháp 1. 1 22 2 22

7 3 7 3 1 1lim lim lim
6( 7 3)( 7 3) 7 37 3x x x

x xI
x x xx  

   
   

      
Giải pháp 2. Đặt 7t x 

1 23 3 3

3 3 1 1lim lim lim
9 ( 3)( 3) 3 6t t t

t tI
t t t t  

 
   

   

Giải pháp 3. 1 2

7 3 1 1lim '(2)
2 62 2 7x

xI f
x

 
   

 
GV hướng dẫn HS nghiên cứu giải pháp giải quyết vấn đề, tìm hiểu những hạn

chế, khó khăn trong thực hiện giải pháp. Từ đó, suy nghĩ sử dụng TPHĐNT để tháo
gỡ khó khăn và đề xuất giải pháp mới.
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Ví dụ 2.22. Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đánh giá giải pháp và đề xuất giải
pháp mới:

Tình huống: Giải pháp giải bất phương trình 1 2(2 2x 1).(2 1)( 5 6) 0x x x x      

Sau khi có một giải pháp, cần rèn luyện cho HS nghiên cứu sâu giải pháp, phân
tích giải pháp, đánh giá giải pháp để tìm cách rút ngắn các bước lập luận, cải tiến,
khắc phục những chướng ngại khó khăn trong giải pháp và tìm giải pháp mới ngắn
gọn hơn.

b) Rèn luyện cho HS khả năng sử dụng thủ pháp kết hợp xây dựng vấn đề mới
trên cơ sở vấn đề đã giải quyết

GV hướng dẫn HS xây dựng vấn đề mới trên cơ sở kết hợp các vấn đề đơn giản
đã giải quyết. Thông qua đó HS có thể nhận dạng được các vấn đề đơn giản trong
những tình huống phức tạp và biết cách thức chuyển vấn đề phức tạp về vấn đề đơn
giản.

Ví dụ 2.23. Thảo luận nhóm xây dựng bài toán mới trên cơ sở kết hợp bài toán
tích phân của hàm phân thức hữu tỉ và hàm đa thức thông qua sử dụng thủ pháp kết
hợp.

c) Rèn luyện cho HS khả năng sử dụng thủ pháp hoạt động nhận thức vào tình
huống mới

Sau khi hướng dẫn HS cách thức sử dụng TPHĐNT để tìm giải pháp trong các
tình huống cụ thể. GV cần thiết kế các tình huống dạy học mới để rèn luyện cho HS
vận dụng một số TPHĐNT đã sử dụng thành công vào tình huống mới có những yếu
tố gần với các yếu tố trong tình huống đã giải quyết.

Ví dụ 2.24. Rèn luyện cho HS vận dụng thủ pháp sử dụng tính liên tục của hàm
số giải bất phương trình:

Tình huống 1. Giải bất phương trình: 2( 3 2)(16 2 ) 0xx x   

d) Tổ chức cho HS nghiên cứu sử dụng thủ pháp hoạt động nhận thức để phát
triển phương pháp giải các bài toán vận dụng kiến thức giải tích

Để HS có thể sử dụng một số TPHĐNT hình thành và phát triển các phương
pháp giải toán, GV nên nghiên cứu thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Xác định TPHĐNT cần trang bị để HS sử dụng.
Bước 2. Thiết kế tình huống nảy sinh TPHĐNT.
Bước 3. Xây dựng hệ thống bài toán vận dụng TPHĐNT.
Bước 4. Luyện tập phương pháp giải toán cho HS thông qua sử dụng TPHĐNT.
Căn cứ vào nội dung giải tích ở trường THPT, GV hình thành phương pháp

giải các bài toán vận dụng giải tích cho HS thông qua tổ chức hướng dẫn và tập luyện
cho HS sử dụng thủ pháp tính liên tục của hàm số, thủ pháp sử dụng chiều biến thiên,
thủ pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số, thủ pháp sử dụng đồ thị hàm số. GV tập
luyện cho HS thủ pháp trong các tình huống sau:

- Nghiên cứu thủ pháp sử dụng tính liên tục của hàm số hình thành phương
pháp giải bất phương trình dạng ( ) 0A x  .

- Nghiên cứu thủ pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số để phát triển phương
pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình, hệ phương trình, chứng
minh bất đẳng thức.
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- Nghiên cứu thủ pháp sử dụng chiều biến thiên của hàm số phát triển phương
pháp đánh giá thông qua sử dụng hàm số trong giải phương trình và bất phương trình.

- Nghiên cứu thủ pháp sử dụng chiều biến thiên của hàm số hình thành phương
pháp sử dụng chiều biến thiên của hàm số giải các bài toán về tính tồn tại nghiệm của
phương trình.

- Nghiên cứu thủ pháp sử dụng đồ thị hàm số xây dựng phương pháp tiếp xúc
trong chứng minh bất đẳng thức.

Những dạng bài toán khó vận dụng kiến thức giải tích đã được học, GV cần có
kế hoạch chuẩn bị hình thành phương pháp giải toán cho HS, chuẩn các tình huống
nảy sinh TPHĐNT, hướng dẫn nội dung lí thuyết cần cho HS khi xây dựng phương
pháp này, hướng dẫn HS nghiên cứu tài liệu liên quan đến nội dung lí thuyết và
phương pháp giải. Tổ chức dạy học vấn đáp gợi mở kết hợp với thảo luận nhóm.

Sau khi giải quyết xong một vấn đề, không có nghĩa là vấn đề khép lại. Việc
phân tích lại giải pháp GQVĐ rất cần thiết và mang lại nhiều tác dụng hữu ích cho
HS, nó có thể gợi ra cho HS những suy nghĩ sâu sắc hơn. Những HS có thể đưa ra
được những cách giải quyết hay, sáng tạo ra những vấn đề mới không đòi hỏi phải là
những HS có trí tuệ đặc biệt, các em cũng sử dụng những kiến thức đã biết và thủ
pháp giống như những HS khác nhưng hiệu quả hơn và mềm dẻo hơn. Nếu GV thiết
kế được các tình huống dạy học tốt và hướng dẫn HS thực hành với một số TPHĐNT
thì HS sẽ vận dụng được TPHĐNT để lĩnh hội các kiến thức, GQVĐ và tạo ra các
vấn đề mới.

2.3 Kết luận chương 2
Các biện pháp được đưa ra trong chương này nhằm mục đích trang bị một số

TPHĐNT và hình thành cho HS khả năng vận dụng chúng trong quá trình giải quyết
các tình huống vận dụng kiến thức giải tích và trong học tập toán, dẫn đến sự thay đổi
tích cực trong quá trình GQVĐ của HS.

Biện pháp 1 đề cập đến việc trang bị TPHĐNT thông qua thực hiện hoạt động
lĩnh hội tri thức toán học của HS trong dạy học khái niệm, định lí, quy tắc, phương
pháp. Biện pháp 1 giúp HS lĩnh hội được tri thức thông qua vận dụng một số
TPHĐNT và tạo tiền đề cơ sở giúp HS tìm hiểu và nhận biết vấn đề.

Biện pháp 2 đề cập đến việc trang bị TPHĐNT thông qua quá trình thực hiện
hoạt động tìm hiểu và nhận biết vấn đề, tìm giải pháp, thực hiện giải pháp trong tình
huống vận dụng kiến thức giải tích và có tác động đến sự phát triển của năng lực tìm
hiểu vấn đề và tìm giải pháp.

Biện pháp 3 đề cập đến việc rèn luyện cho HS nghiên cứu một TPHĐNT để đề
xuất giải pháp mới, xây dựng vấn đề mới, vận dụng giải pháp vào tình huống mới và
phát triển phương pháp giải toán.

HS được trang bị TPHĐNT các em có thể thực hiện tốt các kết nối để tạo ra
các nội dung kiến thức trong học tập, nhờ đó các kiến thức lĩnh hội được của HS bền
vững và hiệu quả cao. Tổ chức cho HS vấn đáp gợi mở giải quyết vấn đề, thảo luận
giải quyết vấn đề, giúp HS nhận ra các chướng ngại khó khăn và nảy sinh ra cách giải
quyết thông qua sử dụng TPHĐNT. Như vậy, vừa bồi dưỡng các năng lực thành tố
của NL GQVĐ, vừa trang bị được TPHĐNT cho HS.

Các biện pháp sư phạm đưa ra không những góp phần trang bị cho HS cách
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thức tìm hiểu, cách thức biến đổi để GQVĐ đặt ra trong học giải tích mà còn giải
quyết các vấn đề đặt ra trong học tập toán. TPHĐNT chính là con đường và cũng là
phương tiện cần thiết để đạt được mục đích bồi dưỡng năng lực GQVĐ cho HS, đồng
thời nâng cao hiệu quả học giải tích. GV cần lưu ý trong dạy học toán phải cân bằng
giữa trang bị TPHĐNT với dạy học các kiến thức toán học.

Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1 Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm
- Mục đích: Thực nghiệm sư phạm được tiến hành nhằm kiểm nghiệm giả

thuyết khoa học. Bước đầu khẳng định tính khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp
sư phạm được đề xuất trong luận án qua thực ti�n dạy học. Cụ thể:

+ Các biện pháp mà luận án đề xuất có thể thực hiện được trong quá trình dạy
học môn giải tích ở THPT hay không?

+ Thực hiện các biện pháp có thực sự trang bị được TPHĐNT cho HS, góp
phần bồi dưỡng năng lực GQVĐ, đồng thời nâng cao được hiệu quả dạy học giải tích
hay không?

- Nhiệm vụ:
+ Biên soạn tài liệu thực nghiệm, hướng dẫn GV cách chuẩn bị và thực hiện

các tiết dạy học giải tích theo hướng bồi dưỡng năng lực GQVĐ thông qua trang bị
một số TPHĐNT cho HS.

+ Phân tích và xử lý số liệu thực nghiệm bằng phương pháp thống kê về kết
quả của việc trang bị một số TPHĐNT cho HS.

+ Đánh giá kết quả thực nghiệm theo hai phương diện: tính khả thi và tính hiệu
quả của các biện pháp được đề xuất.

3.4 Kết quả thực nghiệm
3.4.1 Đánh giá định tính
*) Về phía HS
- Khi được hướng dẫn sử dụng TPHĐNT trong lĩnh hội các khái niệm, định lí

tính chất và giải bài tập HS rất hào hứng và sôi nổi. Các nội dung học tập trở nên d�
hiểu và d� tiếp thu hơn. Đặc biệt, HS rất thích cách thức sử dụng hình ảnh trực quan,
sử dụng đồ thị, sử dụng bảng biến thiên. HS có thái độ học tập tích cực, HS học tập
sôi nổi hơn và hứng thú hơn, HS yêu thích việc học hơn và HS cảm thấy vui vẻ trong
học tập.

- Khả năng tìm hiểu và nhận biết vấn đề; khả năng tìm giải pháp GQVĐ của
lớp thực nghiệm tốt hơn lớp đối chứng và sau thực nghiệm tốt hơn trước thực nghiệm.
Khả năng nghiên cứu sâu giải pháp ở lớp thực nghiệm tốt hơn lớp đối chứng và sau
thực nghiệm tốt hơn trước thực nghiệm. Như vậy, chứng tỏ rằng năng lực GQVĐ của
HS lớp thực nghiệm có tiến triển hơn so với lớp đối chứng và sau thực nghiệm có
triến triển hơn trước thực nghiệm.

Như vậy, xét về phương diện định tính các biện pháp trang bị TPHĐNT dạy
học giải tích được đề ra đã bước đầu mang lại kết quả.

*) Về phía GV
Đánh giá chung của nhiều GV cho rằng đây là một đề tài hay và GV rất quan

tâm đến việc hình thành cho HS cách thức suy nghĩ linh hoạt, độc đáo để tìm tòi và
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GQVĐ. Có một số GV không dạy thực nghiệm cũng rất hứng thú và quan tâm tìm
hiểu về đề tài. Đề tài phù hợp với xu hướng giáo dục hiện nay là hình thành năng lực
cho HS. Các GV dạy thực nghiệm rất hứng thú khi vận dụng các biện pháp mà người
hướng dẫn thực nghiệm đề xuất. GV dạy thực nghiệm ủng hộ và đánh giá cao cách
thiết kế các giáo án thực nghiệm. Giáo án thể hiện tinh thần làm đơn giản hóa các nội
dung khó và phức tạp. Các kiến thức được hình thành rất tự nhiên và d� hiểu. Phương
pháp giải các bài toán khó được hình thành đơn giản, d� hiểu trên cơ sở khai thác các
khái niệm, định lí và bài tập. Các ví dụ đưa ra hay và mang tính chất điển hình.

*) Ở đợt thực nghiệm thứ nhất
Qua phân tích định tính và định lượng kết quả thực nghiệm sư phạm vòng 1,

chúng tôi có thể khẳng định bước đầu việc trang bị thủ pháp hoạt động nhận thức cho
HS đã có tác động tích cực đối với GV và HS. Tuy nhiên, chưa đạt kết quả cao như
mong muốn. Do cách thức chúng tôi thiết kế bài soạn để hình thành kiến thức, hình
thành phương pháp giải cho HS còn nhiều hạn chế. Hệ thống các bài tập thiết kế theo
trình tự từ d� đến khó nhưng còn mang tính áp đặt, chưa tự nhiên và chưa mịn. Chúng
tôi đặt ra yêu cầu hơi cao so với mức độ nhận thức của HS. Dẫn đến một số HS vẫn
còn gặp khó khăn trong lĩnh hội một số thủ pháp hoạt động nhận thức và vận dụng
vào quá trình GQVĐ. Đây là những vấn đề chúng tôi đã nghiên cứu và hoàn thiện
chỉnh sửa trong lần thực nghiệm thứ 2.

*) Ở đợt thực nghiệm thứ 2
Rút kinh nghiệm trong đợt thực nghiệm thứ nhất, ở đợt thực nghiệm thứ 2,

chúng tôi đã thiết kế các bài soạn phù hợp với mức độ nhận thức của HS và thực tế
giảng dạy. HS lớp thực nghiệm Chất lượng học tập của lớp thực nghiệm đã cao hơn
chất lượng của lớp đối chứng. Điều này đã minh chứng rằng việc trang bị thủ pháp
hoạt động nhận thức cho HS đã mang lại hiệu quả.

3.5 Kết luận chương 3
Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm là kiểm định giả thuyết khoa học. Cụ thể

là liệu các biện pháp sư phạm trang bị một số TPHĐNT cho HS dạy học giải tích theo
hướng bồi dưỡng năng lực GQVĐ (đưa ra ở chương 2) có khả thi và có thực sự trang
bị được TPHĐNT và góp phần bồi dưỡng năng lực QGVĐ cho HS hay không? Từ
các kết quả thu được trong quá trình thực nghiệm sư phạm cho thấy:

- Việc tìm tòi và đưa ra các biện pháp trang bị TPHĐNT cho HS trong dạy học
khái niệm, định lí, quy tắc, phương pháp giải tích và các tình huống vận dụng kiến
thức giải tích là một việc làm ý nghĩa và đã dành được sự quan tâm của GV và HS.

- Các biện pháp sư phạm hoàn toàn có thể chuyển giao để GV vận dụng vào
quá trình dạy học giải tích ở trường THPT thuận lợi và mang lại hiệu quả. Với việc
dạy học có mục đích rõ ràng, trang bị một số TPHĐNT trong dạy học khái niệm giải
tích, định lí giải tích, quy tắc phương pháp giải tích giúp HS lĩnh hội các kiến thức
toán học độc lập hơn, chủ động hơn, tích cực hơn. Trang bị một số TPHĐNT trong
giải quyết các tình huống vận dụng kiến thức giải tích, giúp HS GQVĐ trong dạy học
giải tích thành công hơn, góp phần bồi dưỡng năng lực GQVĐ và góp phần nâng cao
hiệu quả của dạy học giải tích ở THPT.

- Khả năng vận dụng TPHĐNT khi thực hiện hoạt động tìm hiểu và nhận biết
vấn đề, hoạt động tìm giải pháp trong tình huống vận dụng kiến thức giải tích của HS
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trước thực nghiệm tốt hơn sau thực nghiệm và HS lớp đối chứng tốt hơn lớp thực
nghiệm. HS lớp thực nghiệm có khả năng sử dụng thủ pháp để đề xuất giải pháp mới,
đề xuất vấn đề mới, áp dụng vào tình huống mới và xây dựng phương pháp giải. Chất
lượng làm bài kiểm tra của HS lớp đối chứng cao hơn lớp thực nghiệm. Điều này
chứng tỏ năng lực GQVĐ và chất lượng học tập của HS bước đầu được nâng lên. Thực
hiện các biện pháp đó sẽ trang bị được các thủ pháp hoạt động nhận thức cho HS,
đồng thời góp phần vào việc bồi dưỡng năng lực GQVĐ và góp phần nâng cao hiệu
quả dạy học giải tích ở trường THPT.

- Mục đích thực nghiệm đã hoàn thành, tính khả thi và hiệu quả của các biện
pháp đã được khẳng định, đồng thời giả thuyết khoa học của luận án có thể được chấp
nhận về mặt thực ti�n.

KẾT LUẬN
Luận án hoàn thành với mong muốn thông qua trang bị một số TPHĐNT làm

phương tiện thuận lợi để HS vận dụng giải quyết các tình huống trong học giải tích,
giúp HS lĩnh hội kiến thức giải tích và góp phần nâng cao hiệu quả học giải tích.
Luận án thu được các kết quả chính bao gồm:

1. Hệ thống hóa các vấn đề về quá trình GQVĐ, dạy học GQVĐ, năng lực
GQVĐ. Đưa ra các quan niệm về quá trình GQVĐ, vấn đề, tình huống gợi vấn đề,
năng lực, năng lực GQVĐ và các thành tố của năng lực GQVĐ.

2. Hệ thống hóa các nghiên cứu về TPHĐNT, đề xuất cách hiểu về TPHĐNT.
Đề xuất một số nhóm TPHĐNT và đặc điểm của TPHĐNT. Hệ thống hóa các nghiên
cứu về dạy học giải tích ở trường THPT. Nghiên cứu thực trạng dạy học giải tích theo
hướng trang bị TPHĐNT cho HS ở trường THPT.

3. Xác định các định hướng dạy học giải tích theo hướng bồi dưỡng năng lực
GQVĐ thông qua trang bị một số TPHĐNT. Xây dựng 3 biện pháp dạy học giải tích
theo bồi dưỡng năng lực GQVĐ thông qua trang bị một số TPHĐNT cho HS, cụ thể:

Biện pháp 1. Trang bị một số TPHĐNT trong quá trình chiếm lĩnh khái niệm,
định lí, quy tắc, phương pháp. Biện pháp này nhằm hình thành cho HS một nền tảng
kiến thức giải tích tốt chuẩn bị cho quá trình GQVĐ, đồng thời qua đó HS lĩnh hội
được các TPHĐNT biến chúng thành tài sản riêng để vận dụng trong học Toán.

Biện pháp 2. Trang bị một số TPHĐNT cho HS trong dạy học một số tình
huống vận dụng kiến thức giải tích thông qua hoạt động tìm hiểu và nhận biết vấn đề,
tìm giải pháp và thực hiện giải pháp GQVĐ. Biện pháp này nhằm hướng dẫn và tập
luyện cho HS vận dụng một số thủ pháp hoạt động nhận thức thông qua vấn đáp
GQVĐ, thông qua tổ chức cho HS thảo luận nhóm GQVĐ, để bồi dưỡng NL GQVĐ
và nâng cao hiệu quả của việc vận dụng kiến thức giải tích.

Biện pháp 3. Rèn luyện cho HS khả năng nghiên cứu sử dụng một số TPHĐNT
trong nghiên cứu sâu giải pháp. Biện pháp nhằm rèn luyện cho HS vận dụng linh hoạt
một số TPHĐNT để tìm ra các giải pháp mới, xây dựng vấn đề mới, áp dụng vào tình
huống mới và phát triển phương pháp giải toán. Rèn luyện cho HS tìm hiểu nguồn
gốc phát sinh các TPHĐNT để HS lĩnh hội TPHĐNT một cách bền vững hơn.

4. Tổ chức thực nghiệm để minh họa cho tính khả thi và tính hiệu quả của các
biện pháp sư phạm đã đề xuất.
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5. Trong giảng dạy ở nhà trường, dạy TPHĐNT phải được tiến hành đồng thời
với việc hình thành kiến thức. Dạy TPHĐNT không phải như một nội dung riêng biệt,
mà trang bị chúng phải di�n ra một cách tự nhiên, cùng với quá trình lĩnh hội kiến
thức, kĩ năng. Kiến thức toán học cần được hình thành bằng cách sử dụng một số
TPHĐNT. TPHĐNT cần được dạy thông qua nội dung dạy học trong nhà trường.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, có thể khẳng định mục đích nghiên cứu đã
đạt được, nhiệm vụ nghiên cứu đã hoàn thành và giả thuyết khoa học là chấp nhận
được. Nghiên cứu của luận án đã khẳng định trang bị TPHĐNT cho HS là việc làm
hết sức cần thiết giúp nâng cao hiệu quả của dạy học giải tích nói riêng, dạy học toán
nói chung và có tác động tích cực đến sự phát triển năng lực GQVĐ của HS. Đây là
hướng nghiên cứu giúp HS hình thành cách học, cách chiếm lĩnh tri thức, cách
GQVĐ trong thời đại kiến thức tăng lên không ngừng và là hướng đi đúng đắn đáp
ứng xu hướng của giáo dục hiện nay là hình thành và phát triển năng lực cho HS.
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